
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn Thí sinh Lớp Môn Thí sinh Lớp Môn Thí sinh Lớp

1 07:30 07:45 Phạm Thúy Quỳnh C11 Đỗ Hoàng Thiên Ân 10C7 Nguyễn Trúc Anh B2

2 07:45 08:00 Nguyễn Hoàng Thiên Lộc C1 Đỗ Quang Trường C7 Lê Nguyễn Kiên Giang B9

3 08:00 08:15 Lê Ngọc Việt Trinh C4 Phan Ngọc Khánh C9 Đào Hoàng Anh B10

4 08:15 08:30 Nguyễn Quốc Khánh C5 Lê Đỗ Hải Yến C9 Phan Ngọc Quỳnh Giang B11

5 08:30 08:45 Đỗ Xuân Khôi C5 Trần Nguyễn Thiên Ân C10 Phạm Hữu Thắng B11

6 08:45 09:00 Nguyễn Khánh Vy C5 Quản Gia Phúc C10 CD 10 Nguyễn Đặng Phương Nam C6

7 09:00 09:15 Nguyễn Mậu Trường Giang C6 Nguyễn Quốc Anh B1 CN 10 Phạm Thúy Quỳnh C11

8 09:15 09:30 Đỗ Nguyễn Quốc Bảo B7 Nguyễn Trúc Anh B2 Lưu Tùng Dương C2

9 09:30 09:45 Trương Quang Hiếu B7 Nguyễn Hữu Thiện B2 Lâm Nguyễn Phương Nghi C3

10 09:45 10:00 Nguyễn Hiếu Nghĩa B7 Trần Phi Yến B2 Lê Ngọc Việt Trinh C4

11 10:00 10:15 Huỳnh Nguyễn Hoàng Như B7 Phan Ngọc Quỳnh Giang B11 Đỗ Xuân Khôi C5

12 10:15 10:30 Nguyễn Huỳnh Phát Thành B7 Nguyễn Quốc Gia Hưng B11 Đào Mỹ Uyên C8

13 10:30 10:45 Hà Minh Thư B8 Bùi Ngọc Quỳnh Lam B11 Lê Đỗ Hải Yến C9

14 10:45 11:00 Hoàng Như Khuê B9 Nguyễn Trần Minh Nguyệt B11 Phan Ngọc Khánh C9

15 11:00 11:15 Đào Hoàng Anh B10 Phạm Hữu Thắng B11 Phạm Thúy Quỳnh C11

Hoá 11

Phòng 2 Phòng 3

Hoá 10

Địa 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THANH ĐA

LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021

NGÀY 30/08/2021
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Toán 10

Toán 11
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Môn Thí sinh Lớp Môn Thí sinh Lớp Môn Thí sinh Lớp

1 07:30 07:45 Lê Nguyễn Ngọc Châu C2 Đỗ Xuân Khôi C5 Nguyễn Quỳnh Hoa B9

2 07:45 08:00 Lưu Tùng Dương C2 Trần Nguyễn Thiên Ân C10 Phạm Hoàng Huệ Thương B9

3 08:00 08:15 Nguyễn Gia Huy C2 Nguyễn Trần Linh Đan C6 Quách Chí Công B10

4 08:15 08:30 Lê Anh Khôi C2 Nguyễn Đặng Phương Nam C6 Lê Chí Khoa B10

5 08:30 08:45 Huỳnh Tường Nhi C2 Nguyễn Trần Gia Luân C7 Khưu Gia Trinh B10

6 08:45 09:00 Lê Ngọc Việt Trinh C4 Đỗ Quang Trường C7 Phạm Thúy Quỳnh C11

7 09:00 09:15 Lý 11 Nguyễn Trần Ngọc Khuê B6 Đinh Thị Ngọc Thanh C1 Võ Ngọc Phi Long C5

8 09:15 09:30 Đỗ Xuân Khôi C5 Phạm Minh Kiến Quốc C7

9 09:30 09:45 Anh 11 Nguyễn Trương Nhật Nam B9 Trần Nhị Thiên Long C10 Nguyễn Đặng Phương Nam C6

10 09:45 10:00 Trần Trọng Hiếu C3 Lưu Tùng Dương C2

11 10:00 10:15 Nguyễn Trần Linh Đan C6 Trần Nguyễn Thiên Ân C10

12 10:15 10:30 Trần Minh Đức C7 Lê Ngọc Việt Trinh C4

13 10:30 10:45 Đỗ Quang Trường C7 Đinh Thị Ngọc Thanh C1

14 10:45 11:00 Nguyễn Tấn Tài C8

15 11:00 11:15 Phạm Thúy Quỳnh C11

Anh 10

Sử 10

Lý 10 Lý 10
Văn 11

Văn 10
Sinh 10
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